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Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP15/09/2002AnhĐỗ Ngọc5012006221

HP12/01/1997BảoNgô Hoài5012005152

HP25/09/2002BảoNguyễn Quốc5012005613

HP11/05/2002BìnhLâm Quế5102006084

HP02/01/1999BìnhNguyễn Phương5012006635

HP28/02/2001ChiếnTạ Minh5012006516

HP12/11/2001ĐạtHuỳnh Quán5012005327

HP26/04/2002ĐạtHuỳnh Tiến5012006268

HP15/07/2002ĐạtLưu Chấn5012005709

HP12/01/2002ĐạtNguyễn Thành50120052410

HP29/05/2002ĐồngVũ Kim50120056011

HP31/10/2000DuyĐỗ Khánh51020042312

HP13/09/1999HàLý Lương50120066013

HP01/02/2001HậuTrần Trung50120061514

HP20/09/2001HiếuNguyễn Trần Trung50120063015

HP28/10/2002HiếuPhạm Trung50120065516

HP04/10/1999HiếuTrần Châu Minh50120065217

HP04/10/2001HuyLộ Nhựt51020048118

HP01/07/2000KhoaLê Ngọc Anh51020057119

HP21/09/2002KhoaTrần Khổng Đinh50120049620

HP27/11/2002LongLê Kim50120049321

HP12/06/1996MạnhLương Ngọc50120065722

HP29/12/1999MinhĐỗ Tấn50120064823

HP24/12/1999NghiêmChiêm Gia50120049224

HP24/10/2002NgưCao Thị Ngọc51020060325

HP07/09/1999NguyênTrần Minh51020050826

HP17/03/2002NhànHồ Thị Thanh50320058927

HP04/06/2002NhânTrần Duy50120063328

HP03/10/2002NhiLâm Phụng51020055429

HP15/11/2001NhungNguyễn Lê Mỹ50120063930

HP01/12/2002PhátLê Hoàng Ngọc50120065031
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GHI CHÚ
ĐIỂM
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KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

12/11/2002PhúLý Tiến50120037932

HP23/03/2002QuânTrần Hữu50120052633

HP18/04/2001QuangTrương Đắc50120062334

HP30/10/1988SơnLê Minh Ngọc50120061335

HP25/04/2001TàiNguyễn Đình Anh50120055536

HP27/07/2002TháiTrần Quang50120065937

HP26/02/2002ThảoTrần Thanh50120050338

HP28/09/2002ThịnhLê Hưng50920062439

10/12/2002ThịnhLê Tấn50120034340

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

40

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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